DANH SÁCH ĐỀ CỬ Ở CÁC HẠNG MỤC
GIẢI THƯỞNG QUẢ BÓNG VÀNG VIỆT NAM 2025

ĐỀ CỬ HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG NAM
Trương Tiến Anh – 1999 – CLB Thể Công Viettel
· Ghi 2 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Hạng ba Cúp quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Nguyễn Đình Bắc – 2004 – CLB Công an Hà Nội
· Hạng ba V-League 2024-2025
· Vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025
· Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025
· Siêu Cúp Quốc gia 2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
· Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U23 Đông Nam Á 2025
Nguyễn Thành Chung – 1997 – CLB Hà Nội
· Á quân V-League 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Bùi Tiến Dũng – 1995 – Thể Công Viettel
· Ghi 1 bàn tại V-League 2024-2025
· Hạng ba Cúp Quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027

Nguyễn Hoàng Đức – 1998 – CLB Ninh Bình
· Vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Cầu thủ xuất sắc nhất Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Ghi 3 bàn thắng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Nguyễn Filip – 1992 – CLB Công an Hà Nội
· Hạng ba V-League 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
· Đăng quang Cúp Quốc gia 2024-2025
· Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025
· Siêu Cúp Quốc gia 2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Nguyễn Quang Hải – 1997 – CLB Công an Hà Nội
· Hạng ba V-League 2024-2025
· Ghi 3 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
· Vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025
· Ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
· Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025
· Siêu Cúp Quốc gia 2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027

Phạm Tuấn Hải – 1998 – CLB Hà Nội
· Á quân V-League 2024-2025
· Ghi 5 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027

Triệu Việt Hưng – 1997 – CLB Hải Phòng
· Ghi 2 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Khuất Văn Khang – 2003 – CLB Thể Công Viettel
· Ghi 5 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Hạng ba Cúp quốc gia 2024-2025
· Ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
Trần Trung Kiên – 2003 – CLB HAGL
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
Đặng Văn Lâm – 1993 – CLB Ninh Bình
· Vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027

Nguyễn Tiến Linh – 1997 – CLB Becamex TPHCM/Công an TPHCM
· Ghi 13 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
· Hạng ba Cúp Quốc gia 2024-2025
· Ghi 2 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Nguyễn Hai Long – 2000 – CLB Hà Nội
· Á quân V-League 2024-2025
· Ghi 5 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Đỗ Duy Mạnh – 1996 – CLB Hà Nội
· Á quân V-League 2024-2025
· Ghi 1 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Đội trưởng đội tuyển Việt Nam
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Trần Nguyên Mạnh – 1991 – CLB Thép Xanh Nam Định
· Vô địch V-League 2024-2025
Nguyễn Hiểu Minh – 2004 – CLB PVF-CAND
· Hạng ba Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
Nguyễn Thanh Nhàn – 2003 – CLB PVF-CAND
· Hạng ba Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Ghi 3 bàn thắng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Lâm Ti Phông – 1996 – CLB Thép Xanh Nam Định
· Vô địch V-League 2024-2025
· Ghi 2 bàn thắng tại V-League 2024-2025
Vũ Văn Thanh – 1996 – Công an Hà Nội
· Hạng ba V-League 2024-2025
· Ghi 1 bàn thắng tại V-Legue 2024-2025
· Vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025
· Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025
· Siêu Cúp Quốc gia 2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Nguyễn Đình Triệu – 1991 – CLB Hải Phòng
· Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
Nguyễn Văn Vĩ – 1998 – CLB Thép Xanh Nam Định
· Vô địch V-League 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
· Ghi 3 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027

Cao Pendant Quang Vinh – 1997 – CLB Công an Hà Nội
· Hạng ba V-League 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
· Vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025
· Ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
· Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025
· Siêu Cúp Quốc gia 2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027


ĐỀ CỬ HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG NỮ
Khổng Thị Hằng – 1993 – CLB Than Khoáng Sản Việt Nam
· Hạng ba Giải nữ VĐQG 2025
· Thủ môn xuất sắc nhất Giải nữ VĐQG 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026
Nguyễn Thị Trúc Hương – 2000 – CLB Than Khoáng Sản Việt Nam
· Hạng ba Giải nữ VĐQG 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
Chương Thị Kiều – 1995 – CLB TPHCM
· Hạng ba Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025
· Vô địch Giải nữ VĐQG 2025
· Vô địch Cúp Quốc gia nữ 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026
Hoàng Thị Loan – 1995 – CLB Hà Nội
· Á quân Giải nữ VĐQG 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026
Nguyễn Thị Thanh Nhã – 2001 – CLB Hà Nội
· Á quân Giải nữ VĐQG 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
Huỳnh Như – 1991 – CLB TPHCM
· Hạng ba Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025
· Vô địch Giải nữ VĐQG 2025
· Vô địch Cúp Quốc gia nữ 2025
· Đồng Vua phá lưới Cúp Quốc gia nữ 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026
Ngân Thị Vạn Sự – 2001 – CLB Hà Nội
· Á quân Giải nữ VĐQG 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026
Trần Thị Thu Thảo – 1993 – CLB TPHCM
· Hạng ba Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025
· Vô địch Giải nữ VĐQG 2025
· Vô địch Cúp Quốc gia nữ 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026
Trần Thị Kim Thanh – 1993 – CLB Thái Nguyên T&T
· Á quân Cúp Quốc gia nữ 2025
· Thủ môn xuất sắc nhất Cúp Quốc gia nữ 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026
Nguyễn Thị Bích Thùy – 1994 – CLB Thái Nguyên T&T
· Á quân Cúp Quốc gia nữ 2025
· Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp Quốc gia nữ 2025
· Đồng Vua phá lưới Cúp Quốc gia nữ 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026
Trần Thị Thùy Trang – 1988 – CLB TPHCM
· Hạng ba Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025
· Vô địch Giải nữ VĐQG 2025
· Cầu thủ xuất sắc nhất Giải nữ VĐQG 2025
· Vô địch Cúp Quốc gia nữ 2025
· Đồng Vua phá lưới Cúp Quốc gia nữ 2025
· Tứ kết Giải futsal nữ châu Á 2025
Nguyễn Thị Vạn – 1997 – CLB Than Khoáng Sản Việt Nam
· Hạng ba Giải nữ VĐQG 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026

Phạm Hải Yến – 1994 – CLB Hà Nội
· Á quân Giải nữ VĐQG 2025
· Vua phá lưới Giải nữ VĐQG 2025
· Hạng ba Giải nữ Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ châu Á 2026




ĐỀ CỬ HẠNG MỤC QUẢ BÓNG VÀNG FUTSAL 2025
Vũ Ngọc Ánh – 2004 – Thái Sơn Bắc
• Hạng nhì Futsal VĐQG 2025
• Vô địch Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Nguyễn Mạnh Dũng – 1997 – Thái Sơn Nam TPHCM
• Vô địch Futsal VĐQG 2025
• Á quân Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Nguyễn Đa Hải – 2005 – Thái Sơn Bắc
• Hạng nhì Futsal VĐQG 2025
• Vô địch Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Cầu thủ xuất sắc nhất Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Nhan Gia Hưng – 2002 – Thái Sơn Nam TPHCM
• Vô địch Futsal VĐQG 2025
• Á quân Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Trần Quang Nguyên – 2006 – Thái Sơn Bắc
• Hạng nhì Futsal VĐQG 2025
• Vô địch Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Châu Đoàn Phát – 1999 – Thái Sơn Nam TPHCM
• Vô địch Futsal VĐQG 2025
• Cầu thủ xuất sắc nhất Futsal VĐQG 2025
• Á quân Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Nguyễn Thịnh Phát – 1997 – Thái Sơn Nam TPHCM
• Vô địch Futsal VĐQG 2025
• Vua phá lưới Futsal VĐQG 2025 (16 bàn thắng)
• Á quân Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Từ Minh Quang – 1998 – Thái Sơn Bắc
• Hạng nhì Futsal VĐQG 2025
• Vô địch Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Phạm Văn Tú – 1997 – Thái Sơn Bắc
• Hạng nhì Futsal VĐQG 2025
• Thủ môn xuất sắc nhất Futsal VĐQG 2025
• Vô địch Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Thủ môn xuất sắc nhất Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026
Đinh Công Viên – 2002  – Thái Sơn Nam TPHCM
• Vô địch Futsal VĐQG 2025
• Á quân Futsal Cúp Quốc gia 2025
• Giành vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026



ĐỀ CỬ HẠNG MỤC CẦU THỦ NƯỚC NGOÀI XUẤT SẮC 2025
Leonardo Artur (Brazil) – 1995 – CLB Công an Hà Nội
• Hạng ba V-League 2024-2025
• Ghi 10 bàn thắng tại V-League 2024-2025
• Vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025
• Ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
• Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025
• Siêu Cúp Quốc gia 2025
Caio Cesar (Brazil) – 1995 – CLB Thép Xanh Nam Định
• Vô địch V-League 2024-2025
• Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
• Ghi 2 bàn thắng tại V-League 2024-2025
• Ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
Patrik Lê Giang (Slovakia/Việt Nam) – 1992 – CLB Công an TPHCM (CLB TPHCM trước đó)
Pedro Henrique (Brazil) – 1997 – CLB Thể Công Viettel
•  Ghi 10 bàn thắng tại V-League 2024-2025
•  Hạng ba Cúp Quốc gia 2024-2025
Goncalves Silva Lucas Vinicisus (tức Lucao, Brazil) – 1991 – CLB Hải Phòng/Thể Công Viettel
• Đồng Vua phá lưới V-League 2024-2025 (14 bàn thắng)
• Ghi 1 bàn thắng tại Cúp Quốc gia 2024-2025
Adou Minh (Pháp/Việt Nam) – 1997 – CLB Hà Tĩnh/Công an Hà Nội
• Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
• Siêu Cúp Quốc gia 2025

Lucas Ribamar (Brazil) – 1997 – CLB Thanh Hóa
• Ghi 12 bàn thắng tại V-League 2024-2025
Alan Sebastiao (Brazil) – 1998 – CLB Công an Hà Nội
• Hạng ba V-League 2024-2025
• Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2024-2025
• Đồng Vua phá lưới V-League 2024-2025 (14 bàn thắng)
• Đội hình tiêu biểu V-League 2024-2025
• Vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025
• Vua phá lưới Cúp Quốc gia 2024-2025 (5 bàn thắng)
• Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025
• Siêu Cúp Quốc gia 2025




ĐỀ CỬ HẠNG MỤC CẦU THỦ TRẺ NAM (U21) XUẤT SẮC
Nguyễn Đình Bắc – 2004 – CLB CAHN
· Hạng ba V-League 2024-2025
· Vô địch Cúp Quốc gia 2024-2025
· Á quân Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025
· Siêu Cúp Quốc gia 2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
· Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U23 Đông Nam Á 2025
Cao Văn Bình – 2005 – CLB SLNA
· Hạng ba Cúp quốc gia 2024-2025
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
Nguyễn Hiểu Minh – 2004 – CLB PVF-CAND
· Hạng ba Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Đội hình tiêu biểu Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025
· Tham dự vòng loại Asian Cup 2027
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
Nguyễn Ngọc Mỹ – 2004 – CLB Thanh Hoá
· Ghi 2 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025

Nguyễn Lê Phát – 2007 – CLB PVF/Ninh Bình
· Vô địch Giải U21 quốc gia 2025
· Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U21 quốc gia 2025
Nguyễn Công Phương – 2006 – CLB Thể Công Viettel
· Hạng ba Cúp quốc gia 2024-2025
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026
· Á quân Giải U21 quốc gia 2025
Lê Văn Thuận – 2006 – CLB Thanh Hoá
· Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2024-2025
· Ghi 2 bàn thắng tại V-League 2024-2025
· Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026




ĐỀ CỬ HẠNG MỤC CẦU THỦ TRẺ NỮ (U21) XUẤT SẮC
Nguyễn Thị Minh Ánh – 2009 – CLB Phong Phú Hà Nam 
· Vô địch Giải nữ U19 Quốc gia 2025
· Á quân Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ U20 châu Á 2026
· Hạng ba tại Giải nữ U16 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ U17 châu Á 2026
Ngọc Minh Chuyên – 2004 – Thái Nguyên T&T
· Á quân Cúp Quốc gia 2025
Ngân Thị Thanh Hiếu – 2007 – CLB Phong Phú Hà Nam 
· Vô địch Giải nữ U19 Quốc gia 2025
· Á quân Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Ghi 1 bàn tại Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ U20 châu Á 2026
Trần Nhật Lan – 2004 – CLB Than Khoáng sản Việt Nam
· Hạng ba Giải nữ VĐQG 2025
· Hạng tư Cúp Quốc gia nữ 2025
Tạ Thị Hồng Minh – 2008 – CLB Phong Phú Hà Nam
· Vô địch Giải nữ U19 quốc gia 2025
· Á quân Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Ghi 1 bàn tại Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ U20 châu Á 2026
Nguyễn Ngô Thảo Nguyên – 2008 – CLB Thái Nguyên T&T
· Á quân Cúp Quốc gia 2025
· Đá chính tại ở vị trí tiền vệ trung tâm CLB Thái Nguyên T&T
· Hạng nhì Giải nữ U19 Quốc gia 2025
· Á quân Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ U20 châu Á 2026
Lê Thị Thu – 2007 – CLB Phong Phú Hà Nam
· Thủ môn số 1 tại CLB Phong Phú Nam
· Vô địch Giải nữ U19 quốc gia 2025
· Á quân Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ U20 châu Á 2026
Lưu Hoàng Vân – 2006 – CLB Phong Phú Hà Nam
· Vô địch Giải nữ U19 Quốc gia 2025
· Vua phá lưới Giải nữ U19 Quốc gia 2025 (7 bàn thắng)
· Á quân Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Ghi 5 bàn tại Giải nữ U19 Đông Nam Á 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ U20 châu Á 2026
Lê Hồng Yêu – 2007 – CLB Phong Phú Hà Nam 
· Vô địch Giải nữ U19 Quốc gia 2025
· Cầu thủ xuất sắc nhất Giải nữ U19 Quốc gia 2025
· Đoạt vé dự vòng chung kết Giải nữ U20 châu Á 2026



